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1. Đặt vấn đề
Trong chương trình đào tạo nghề hiện nay đã 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 
chi tiết về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 
theo từng ngành, nghề và trình độ đào tạo [1]. Hiện 
tại, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung 
cấp được thiết kế, xây dựng cấu trúc Môđun logic, hệ 
thống, thực tiễn, phù hợp và linh hoạt thích ứng với 
công nghệ từ thực tiễn, từ doanh nghiệp [2]. Trong đó 
có quy định bắt buộc phải có bảng tổng hợp năng lực 
đầu ra của ngành, nghề [1]. Vì thế các Mô đun trong 
chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên sự hình 
thành các kỹ năng, tiểu kỹ năng cho người học theo 
dạng các dự án học tập (đào tạo có sản phẩm đầu ra) 
[3]. Do đó, việc cá thể hóa người học và định hướng 
người học theo xu hướng học tập suốt đời bằng việc 
thiết kế khung sư phạm cho các bài giảng (các tiểu 
kỹ năng, kỹ năng được lựa chọn số hóa) [4][5]. Xây 
dựng và hệ thống hóa các bài giảng số để triển khai 
giảng dạy mô đun tích hợp sẽ giúp cho nhà giáo được 
thuận lợi hơn trong việc bố trí, triển khai giảng dạy. 
Giúp sinh viên có thể vừa làm ở doanh nghiệp vừa 
học ở trường, cá thể hóa thời gian, lựa chọn nội dung 
học tập linh hoạt trước khi đến xưởng thực hành của 
nhà trường hay xưởng sản xuất của doanh nghiệp để 

luyện tập, rèn luyện kỹ năng trực tiếp trên hệ thống 
máy móc. Phương pháp này sẽ rút ngắn được thời 
gian đào tạo, giảm thiểu chi phí thực hành và luyện 
tập. Phù hợp với mô hình đào tạo song hành (đào tạo 
kép) giữa nhà trường và doanh nghiệp.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mô đun và phương pháp đào tạo tích hợp

Môđun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến 
thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề 
nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người 
học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một 
số công việc của một nghề. Trong mô đun có các 
bài học nhằm giúp cho người học nghề một năng 
lực thành phần. Thực hành một phần việc một tình 
huống tiêu biểu của một nghề. Trong các bài học của 
chương trình đào tạo được thiết kế xây dựng thành 
các bài giảng với mục tiêu là để đạt mục tiêu thực 
hiện theo chuẩn đầu ra của bài bao gồm kiến thức, kĩ 
năng, thái độ.

Đào tạo tích hợp trong giáo dục nghề nghiệp là sự 
kết sự kết hợp giữa dạy lý thuyết và dạy thực hành. 
Do đó, trong quá trình xây dựng bài giảng số trong 
chương trình đào tạo mô đun đỏi hỏi sự liên kết lô gíc 
giữa lý thuyết và thực hành đi cùng với đó quá trình 
kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng của người học 
tạo thành một khóa học  để đảm bảo sự thống nhất, 

Thiết kế, xây dựng bài giảng số hướng dẫn kỹ năng nghề 
trong giảng dạy mô đun ứng dụng nền tảng LCMS
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hài hòa, trọn vẹn của hệ thống dạy học nhằm đạt mục 
tiêu dạy học tốt nhất. Bài giảng số với mục tiêu là 
thiết kế, xây dựng số hóa một bài giảng trên nền tảng 
LMS có thời lượng phù hợp trong chương trình đào 
tạo. Nội dung được lựa chọn là tiểu kỹ năng hoặc kỹ 
năng để hình thành đạt chuẩn đầu ra đó là hình thành 
và phát triển năng lực của người học cấu thành từ các 
thành tố năng lực để hình thành năng lực hoạt động 
nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm sau này.

Dạy học kết hợp là một trong các mô hình ứng 
dụng phù hợp trong quá trình đào tạo, giảng dạy các 
mô đun tích hợp kiến thức và kỹ năng trong đào tạo 
nghề hiện nay. Dạy học kết hợp được hiểu là sự kết 
hợp giữa mô hình đào tạo truyền thống và mô hình 
dạy học trực tuyến sử dụng nền tảng số theo một tỷ 
lệ nhất định. Mô hình đào tạo linh hoạt ở mức độ 3 
trong dạy học kết hợp đó là giáo viên phải thiết kế, 
xây dựng các bài giảng trực tuyến và sử dụng kết hợp 
với dạy học giáp mặt truyền thống đồng thời sử dụng 
các công cụ số để đánh giá người học đang là mô hình 
đào tạo hiệu quả cho người học vừa làm vừa học, cá 
nhân hóa hoạt động dạy và học, rút ngắn thời gian đào 
tạo và khoảng cách nhà trường, doanh nghiệp.
2.2. Mô hình thiết kế, xây dựng khóa học số

Mô hình ADDIE (Analysis-phân tích, Design-
thiết kế, Development-phát triển, Implementation-
triển khai, Evaluation-đánh giá) đây là một mô hình 
được sử dụng phổ biến để thiết kế và xây dựng, phát 
triển chương trình đào tạo hoặc chương trình của một 
khóa học. Mô hình này giúp cho các cơ sở đào tạo, 
doanh nghiệp quản lý quá trình xây dựng các khóa 
học đặc biệt là các khóa học trực tuyến một cách hệ 
thống, chuyên nghiệp và nâng cao khả năng cá nhân 
hóa người học. Phương pháp ADDIE được hiểu là mô 
hình thiết kế giảng dạy cung cấp các hướng dẫn giúp 
nhà giáo, người hướng dẫn thực hiện việc tổ chức và 
xây dựng nội dung chương trình, khóa đào tạo theo 
năng lực thực hiện từ phân tích nhu cầu đào tạo.

Hình 2.2. Mô hình ADDIE cho thiết kế khóa học số 
trên nền tảng số LMS

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Xây dựng bài giảng số trong mô đun năng lực 
số

Bài giảng số: Tạo văn bản trong mô đun Năng 
lực số

Hình 2.3. Mô hình phân tích thành tố năng lực trong 
kỹ năng Tạo văn bản thuộc Môđun Năng lực số trình 

độ cao đẳng
Tên bài giảng:  Bài 1. Định dạng văn bản
Thời gian thực hiện: 120 phút; Thực hiện từ ngày 

22/7/2024
GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG
(1). Mục tiêu của bài: Kiến thức, Kỹ năng, Năng 

lực tự chủ và trách nhiệm
(2). Giới thiệu chủ đề:
(3). Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
(4). Hình thức tổ chức dạy học: 
(5). Dữ kiệu số: Nội dung dạng text (mục tiêu, 

câu hỏi dẫn nhập, đồ dùng và dụng cụ, cách thức tổ 
chức bài học), dạng video (video dẫn nhập)

NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
(1). Lý thuyết liên quan: Bài tập dẫn nhập: (GV 

cho 1 mẫu bài báo, công văn....) giao trước và yêu 
cầu thực hiện bài học hoàn thiện nội dung này

(2). Trình tự thực hiện: (5 bước kèm theo video 
làm mẫu của giảng viên)

Trình 
tự thực 
hiện số 

hóa

Nội dung Tiêu chuẩn thực hiện Học liệu số/công 
cụ số trong LMS

Bước 1. 

Video 1

Mở tệp và tạo 
nội dung văn 
bản

- Tạo nội dung đủ theo 
bài mẫu

Video thao tác 
mẫu, nội dung 
văn bản

Bước 2.

Video 2

Đánh dấu văn 
bản cần định 
dạng

- Thực hiện tối thiểu 2 
thao tác đánh dấu

Video thao tác 
mẫu

Bước 3.

Video 3

Sử dụng lệnh/
nút định dạng

- Thực hiện đánh dấu 
văn bản bằng chuột, 
đánh dấu bằng bàn phím

Video thao tác 
mẫu, bảng hướng 
dẫn phím tắt

Bước 4.

Video 4

Định dạng ký 
tự, định dạng 
đoạn, trang văn 
bản

- Thực hiện các loại định 
dạng theo đề bài mẫu

Video thao tác 
mẫu, quy định 
mẫu định dạng

Bước 5.

Video 5

Chỉnh sửa, 
kiểm tra, lưu trữ 
văn bản

- Kiểm tra định dạng 
bằng các công cụ bước 
3,4 và lưu trữ đúng nơi 
quy định

Video thao tác 
mẫu, quy định 
lưu trữ
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(3). Các dạng sai phạm, nguyên nhân và biện 
pháp khắc phục:

 LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG:
Củng cố kỹ năng với 2 lần thực hành, sinh viên 

phải quay video quá trình thực hành nộp file đính 
kèm cho giảng viên theo đúng 6 bước ở nội dung II.

- Thực hành kỹ năng lần 1: (15 phút) Thực hành 
định dạng ký tự, đoạn,  trang văn bản

- Thực hành kỹ năng lần 2: (10 phút) Thực hành 
định dạng ký tự, đoạn,  trang văn bản

- Nghiệm thu sản phẩm: Tạo diễn đàn để các 
nhóm sinh viên xem video kết quả thực hành.

KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ:
(1) Hệ thống các câu hỏi kiểm tra nhận thức sinh 

viên: kiểm tra kiến thức (quiz)
(2) Kiểm tra các bước trong quy trình thực hiện: 

Hướng dẫn chuẩn bị cho đào tạo kỹ năng tiếp theo:
3.2. Xây dựng bài giảng số trong mô đun gia công 
cắt gọt kim loại

Tên bài:  BÀI 3. Gia công trục lệch tâm
Thời gian thực hiện: 120 phút; Thực hiện từ ngày 

22/7/2024
NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
(1). Lý thuyết liên quan:- Phương pháp gia công 

trục lệch tâm; - Tính chiều dày căn đệm
(2). Trình tự thực hiện: (6 bước kèm theo video 

làm mẫu của giảng viên)
Trình tự 
số hóa

Nội 
dung Minh họa hình vẽ Yêu cầu kỹ thuật

Bước 1
(video 1)

Chuẩn 
bị

- Phôi thép ∅24x45
- Dụng cụ cắt dao 
vai 16x16x120
- Thiết bị: Máy tiện 
vạn năng
- Dụng cụ đo: Thước 
cặp
- Căn đệm: có chiều 
dày căn 4,78mm

Bước 2
(video 2)

Gá phôi - Đặt căn đệm vào 
một chấu cặp
- Gá phôi
- Kiểm tra phôi và 
kẹp chặt

Bước 3
(video 3)

Gá dao - Dao gá ngang tâm 
máy
- Đảm bảo chắc chắn

Bước 4
(video 4)

Tiến 
hành gia 
công
- Tiện 
thô

- Tiện 
tinh

3

S

Ø
15

,5

14,5 + t = 0,5 mm
+ S = 0,12 mm/vg
+ n = 165vg/ph
+ ∅15,5
+ L = 14,5
+ t = 0,25 mm
+ S = 0,08 mm/vg
+ n = 350vg/ph
+ ∅15-0,1
+ L = 15±0,2

Bước 5
(video 5)

Kiểm 
tra sản 
phẩm Ø

24
-0

.1

45±0.2

15±0.2

Ø
15

-0
.1

3±
0.

1

- Kích thước chiều 
dài L = 15±0,2
- Kích thước đường 
kính ∅15-0,1
- Độ lệch tâm 
e = 3mm
- Độ nhám bề mặt 
Rz = 40

Bước 6
(video 6)

Tháo 
phôi và 
vệ sinh 
công 
nghiệp

- Tháo phôi
- Thu dọn dụng cụ
- Vệ sinh máy, dụng 
cụ và xưởng thực 
hành

(3). Các dạng sai phạm, nguyên nhân và biện 
pháp khắc phục:
4. Kết luận

Từ một mô đun trong chương trình đào tạo mà 
nhà giáo có thể phân tích, lựa chọn kỹ năng, tiểu kỹ 
năng để thiết kế và xây dựng bài giảng sau đó số hóa 
trên hệ thống LCMS giúp cho người học được chủ 
động học tập về kiến thưccs, quy trình, trình tự thực 
hiện trước khi thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề tại 
xưởng trường hay doanh nghiệp. Hoạt động giảng 
dạy mô đun cần được kết hợp với hai hình thức là 
trực tiếp hướng dẫn kỹ năng tại xưởng và gián tiếp 
thông qua hệ thống đào tạo số LCMS để cá nhân hóa 
người học, đảm bảo đủ trang thiết bị cũng như giảm 
lượng vật tư tiêu hao trong quá trình hướng dẫn thực 
hành qua đó góp phần xanh hóa chương trình đào tạo 
nghề hiện nay.
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